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   HO CH 

T    ph n  v c   n cho   n     súc  gia c     t 2 nă  2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH - UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của UBND 

huyện Hoằng Hóa về  ti m ph ng v c xin cho đàn gia súc, gia cầm đ t 2 năm 2021. 

Trong 8 tháng đầu năm 2021, ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng do dịch bệnh 

diễn biến phức tạp tr n đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả l n Châu Phi, 

bệnh Vi m da nổi cục trâu, b , dịch Cúm gia cầm.... Tr n địa bàn huyện, dịch bệnh 

Vi m da nổi cục trâu, b  đ  xảy ra tr n địa bàn m t số x , thị trấn  .làm ảnh hưởng 

l n đến ngành chăn nuôi. Tr n địa bàn x , công tác ti m ph ng cho đàn v t nuôi đư c 

sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự phối h p trong 

công tác tuy n truyền, v n đ ng của các tổ chức đoàn thể, các thôn; đặc biệt là ngư i 

chăn nuôi đ    thức đư c tầm quan tr ng của công tác ti m ph ng và ph ng chống dịch 

bệnh, n n đàn v t nuôi phát triển, dịch bệnh đư c  iểm soát,  hông phát sinh ổ dịch 

m i. Kết quả đạt đư c như sau: 

I. Đ NH GI  C NG T C TI M PH NG Đ T 1 - NĂM 2021.  

1.   t qu  t    ph n : 

a. Tiêm phòng vác xin dại cho đàn chó: Ti m đư c 400 con, đạt 80% KH. Trong đó 

thôn tiêm đạt  ết quả cao là  uân Phụ, Tân  uân, H ng K . 

b. Tiêm phòng vacxin cho đàn lợn: Ti m đư c  150 con, đạt 58,8% KH. Trong đó 

thôn ti m đạt t  lệ cao là  uân Phụ, H ng K . 

c. Tiêm phòng vacxin cho đàn trâu, bò: Ti m đư c 75 con, đạt 78,9 % KH. Các 

thôn ti m đạt  ết quả cao là Sao Vàng, Tháng Mư i.  

d. Tiêm phòng vacxin cho đàn gia cầm: Tiêm đạt 4500 con, đạt 45% KH. Các 

thôn ti m đạt  ết quả cao là Sao Vàng; 

2. Nhữn  tồn tạ   hạn ch   n uy n nhân:  

2.1. Tồn tại, hạn chế. 

- Kết quả ti m ph ng so v i  ế hoạch đề ra đạt t  lệ chưa cao, đặc biệt là đối v i 

đàn gia cầm, chỉ đạt đư c 45 %; 

- Ngu n nhân lực tham gia thực hiện công tác ti m ph ng c n mỏng, thiếu.  

- Việc xử l  đối v i những h   hông chấp hành ti m c n chưa thực hiện đư c. 

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại:  

- Do công tác tuy n truyền, v n đ ng h i vi n, đoàn vi n chưa đạt hiệu quả cao 

dẫn đến nh n thức của ngư i chăn nuôi c n hạn chế, chấp hành pháp lu t của nhà nư c 

 hông nghi m. Mặc dù dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm ngày càng có nhiều loại dịch 



bệnh nguy hiểm và diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng  hông nhỏ đến  inh tế, sức  hỏe 

và tính mạng của ngư i dân, nhưng các h  chăn nuôi vẫn chưa thấy rõ đư c vai tr ,   

nghĩa, tầm quan tr ng của việc ti m ph ng đầy đủ các loại thuốc vacxin cho đàn gia súc, 

gia cầm. 

- Các tổ chức đoàn thể ở thôn vẫn c n th  ơ, xem nhẹ, đứng ngoài, chưa tuy n 

truyền v n đ ng các h i vi n, đoàn vi n của mình tham gia ti m ph ng cho đàn gia súc, 

gia cầm m t cách tích cực và tự giác. 

- Công tác tham mưu trong lĩnh vực thú y chưa đáp ứng đư c y u cầu và thiếu 

tính chủ đ ng.  

II.    HO CH TI M PH NG CHO ĐÀN GSGC Đ T 2/2021. 

1. Mục  ịch  y u c u. 

1.1. Mục  ích:  

Ti m ph ng vác xin ph ng bệnh cho gia súc, gia cầm nhằm chủ đ ng, ngăn chặn 

ph ng hiệu quả các dịch bệnh đ ng v t,  hống chế d p t t dịch bệnh ngay  hi c n diện 

hẹp, sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh m i đảm 

bảo cho sản xuất chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trư ng tr n địa 

bàn xã. 

1.2. Y u c u:  

- Chấp hành lu t thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Nghị định số 

3/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết m t số điều của Lu t 

thú y; Kế hoạch số 35/KH-UBND của UBND huyện Hoằng Hóa về ti m ph ng v c xin 

cho đàn gia súc, gia cầm đ t 2 năm 2021. 

- Triển  hai đ ng b  các biện pháp ph ng, trừ dịch bệnh; đảm bảo sự chỉ đạo 

thống nhất, phối h p chặt chẽ thống nhất giữa các ngành, huy đ ng cả hệ thống chính trị 

và toàn dân tích cực, tự giác tham gia các biện pháp ph ng chống dịch. 

- Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị v t tư, hóa chất cần thiết phục 

vụ công tác ph ng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đ ng v t, thủy sản tr n địa 

bàn xã. Thực hiện ti m ph ng b t bu c 100% gia súc trong diện phải ti m, đảm bảo 

công tác tiêm phòng nhanh, g n, đúng  ỹ thu t. Thực hiện tốt công tác  iểm tra, xử l  

sau ti m ph ng, l p sổ sách, ghi chép đầy đủ, chính xác  ết quả ti m ph ng, làm cơ sở 

giám sát, xác định trách nhiệm  hi có dịch xảy ra. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngư i và phương tiện trong quá trình tham gia 

ph ng chống dịch bệnh và ti m ph ng vác xin cho đàn GSGC. 

2. Nộ  dun     hoạch:  

2.1. Thời gian tiêm phòng: 

Tổ chức ti m ph ng vác xin cho đàn GSGC b t đầu từ ngày 03/9/2021, và  ết 

thúc trư c ngày 19/9/2021, cụ thể các thôn như sau: 

  Tiêm phòng cho   n ch  v    n t âu  ò: 

- Từ 03- 05/9/2021: Ti m ph ng cho đàn GSGC tại thôn Sao Vàng; 



- Từ 06-07/9/2021: Ti m ph ng cho đàn GSGC tại thôn  uân Phụ; 

- Từ 08-09/9/2021: Ti m ph ng cho đàn GSGC tại thôn Tân Xuân; 

- Từ 05- 07/9/2021: Tiêm phòng cho đàn GSGC tại thôn Sao Vàng; 

- Từ 10-11/9/2021: Tiêm phòng cho đàn GSGC tại thôn Tháng Mư i; 

- Từ 12-13/9/2021: Ti m ph ng cho đàn GSGC tại thôn H ng K ; 

- Từ 14/9/2021: Ti m ph ng cho đàn GSGC tại thôn B c Sơn 

- Từ 15/9/2021 Ti m vét cho đàn GSGC tr n H p Tân; 

  Tiêm phòng cho   n   n t ên to n   : T  ng y 1 -19/9/2021  

* T  ch c tiêm v t t ên   a   n to n   : T  ng y 20-25/9/2021  

Ngoài các đ t ti m ph ng chính, thực hiện ti m ph ng bổ sung thư ng xuy n cho 

số gia súc, gia cầm chưa đư c ti m ph ng đ t chính và số gia súc, gia cầm chưa đư c 

tiêm phòng trong đ t chính và số gia súc, gia cầm trong diện ti m, m i phát sinh đến 

tuổi ti m ph ng. Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và uy hiếp, thực hiện ti m 

ph ng chống dịch tại th i điểm theo chỉ đạo của UBND huyện. 

2.2. Đối tư ng tiêm phòng v  các bệnh  ắt  uộc phải tiêm phòng: 

* Đàn trâu bò: 

Ti m vác xin tụ huyết trùng (THT) và vác xin ph ng bệnh lở m m long móng 

(LMLM) cho đàn trâu, b  tr n địa bàn toàn x . 

* Đàn lợn: 

- Tiêm vác xin ph ng bệnh Dịch tả; Tụ huyết trùng tr n phạm vi toàn x . 

 - Tiêm ph ng vác xin LMLM cho đàn l n nái, L n đực giống, các loại l n ở trang 

trại, gia trại. 

 - Ti m ph ng v c xin ph ng bệnh Tai xanh, Lép to, Phó thương hàn ở vùng có 

nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại, gia trại, l n nái, l n đực giống. 

* Đối với đàn chó, mèo: Tổ chức ti m vác xin ph ng bệnh dại cho toàn b  đàn 

chó, mèo thu c diện ti m ph ng. 

* Đối với gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng): Tiêm vác xin ph ng dịch cúm gia cầm, 

Newcastle, dịch tả vịt, tụ huyết trùng cho đàn gia cầm tr n địa bàn toàn x . 

 2.3. Kinh ph  tiêm phòng: 

- Đối v i đàn chó mèo: Ti m ph ng Vácxin dại thu 21.000 đ ng/con. 

- Đối v i đàn trâu b : Ti m ph ng Vácxin LMLM và Tụ huyết trùng thu 34.000 

đ ng/con. 

- Đối v i đàn l n: Vácxin dịch tả và tụ dấu thu 16.000đ ng/con; Vác xin LMLM 

thu 24.000 đ ng/con. 

- Đối v i đàn gia cầm: Ti m vác xin ph ng dịch cúm, thu 900 đ ng/con. 

 . .   ng t c tiêu  ộc  h  t  ng: 

- Thực hiện đ t ti u đ c  hử trùng cùng v i các mũi ti m ph ng gia súc, gia cầm, 

chú tr ng công tác ti u đ c  hử trùng đối v i nhân vi n thực hiện công tác ti m ph ng 

nhằm  hông để lây nhiễm chéo dịch bệnh giữa các cơ sở chăn nuôi;  huy n  hích ngư i 

chăn nuôi tự ti m ph ng cho đàn v t nuôi. Thực hiện tổng vệ sinh cơ gi i, ti u đ c  hử 



trùng môi trư ng định    hằng tuần tại sơ sở chăn nuôi, cơ sở  inh doanh, nuôn bán, 

giết mổ gia súc, gia cầm tr n địa bàn từng x , thị trấn để ngăn ngừa dịch bệnh; 

 3. T  ch c thực h  n: 

 3.1. Côn  ch c ĐCXD (Phụ trách Nôn  n h  p – Môi trườn ): 

- Phối h p v i cán b  thú y tham mưu cho UBND x  xây dựng và tổ chức h i nghị 

triển  hai  ế hoạch Ph ng chống dịch bệnh và ti m ph ng vác xin cho đàn gia súc, gia 

cầm đ t 2 năm 2021. Phối h p v i công chức VPTK  iện toàn Ban chỉ đạo. 

- Tổng h p đàn GSGC tr n địa bàn toàn x  để phục vụ cho công tác ti m ph ng; 

Báo cáo định   , đ t xuất về công tác ti m ph ng và tình hình dịch bệnh tại địa phương 

về UBND huyện. 

- Tham mưu về công tác đảm bảo vệ sinh môi trư ng, vệ sinh ATTP, nhất là trong 

đ t cao điểm ph ng chống dịch bệnh, ti m vác xin cho đàn GSGC. 

2. Cán bộ thú y  ã:  

- Phối h p v i các thôn thống    chính xác lại đàn gia súc, gia cầm của từng thôn.  

- T p huấn cho nhân vi n thú y thôn về công tác ti m ph ng;  ây dựng  ế hoạch 

tuy n truyền cho nhân dân các biện pháp ph ng chống dịch bệnh cho đàn GSGC; 

- Đăng    trạm Thú y huyện để nh n thuốc, có trách nhiệm bảo quản đúng quy 

trình  ỹ thu t. tổ chức ti m đúng th i gian, đúng liều lư ng tuyệt đối  hông để thuốc bị 

hư hỏng và mất tác dụng của thuốc theo hư ng dẫn của cấp tr n 

- Báo cáo tiến đ  ti m ph ng hàng ngày cho BCĐ, UBND x  để theo dõi, tổng 

h p, báo cáo huyện. 

 3. Côn  ch c TC T:  

 Tham mưu cho UBND x  cân đối và bố trí ngu n  inh phí đảm bảo cho công tác 

ti m ph ng và ph ng chống dịch bệnh cho đàn GSGC năm 2021 tr n địa bàn toàn x . 

 4. Côn  ch c VHXH  Đ   truyền th nh: 

 Tuy n truyền, phổ biến  ế hoạch ph ng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đ ng 

v t thu  sản, công tác  hống chế đẩy lùi dịch bệnh tả l n châu phi và ti m ph ng vác 

xin cho đàn GSGC tr n địa bàn x  năm 2021, tăng cư ng công tác tuy n truyền,  huyến 

cáo về tác dụng của ti m ph ng cho nhân dân biết để thực hiện. 

 5. Công an xã: Xử phạt nghi m các trư ng h p vi phạm trong quy trình tổ chức 

thực hiện trong quá trình ti m ph ng cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng Lu t thú y và 

Nghị định Nghị định 90/2017/NĐ – CP ngày 31/7/2017 của Thủ tư ng Chính phủ về xử 

phạt hành chính trong công tác ti m ph ng. 

 6. Các thôn:  

 - Phối h p v i cán b  thú y thống    chi tiết đàn GSGC phục vụ cho công tác 

ti m ph ng và ph ng chống dịch bệnh. 

 - Tuy n truyền, v n đ ng nhân dân chấp hành nghi m việc ti m ph ng và các quy 

định về ph ng chống dịch bệnh tr n đàn GSGC. 



 - Cử ngư i tham gia trực tiếp cùng v i cán b  thú y, nhân vi n thú y tham gia 

tiêm phòng cho đàn GSGC. Thông báo cho ngư i chăn nuôi chủ đ ng nhốt gia súc, gia 

cầm và b t, giữ gia súc, gia cầm để ti m ph ng. 

 7. Các  ồn  chí l  th nh v  n BCĐ 

 Tăng cư ng xuống địa bàn đư c phân công chỉ đạo thực hiện tốt  ế hoạch ti m 

ph ng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm đ t 1 năm 2021 tr n địa bàn x . 

 8. MTTQ  các t  ch c  o n thể: 

Đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị tích cực tuy n truyền, v n đ ng đoàn 

vi n, h i vi n của mình tự giác tham gia công tác ti m ph ng cho đàn gia súc, gia cầm 

nhằm chủ đ ng trong công tác ph ng trừ dịch bệnh. Phấn đấu toàn x  ti m ph ng cho 

đàn GS, GC đạt  ết quả cao nhất,  ết thúc theo đúng  ế hoạch, th i gian của UBND x  

đề ra./. 

 

Nơi nhận:                                                                                         
- Đảng ủy – TT HĐND x  (B/c);                           
- Thành vi n BCĐ (T/h); 

- BTCB - Trưởng thôn (T/h); 

- Lưu: VP. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOẰNG PHỤ 

 

 

CHỈ TI U    HO CH 

T    ph n  vác   n cho   n     súc      c      n chó    o   t 2 nă  2021 

 

TT Thôn 
Đ n chó  

mèo (con) 

Đ n trâu  

bò (con) 

Đ n l n 

(con) 

Đ n     

c   (con) 
Ghi chú 

1 Tân Xuân 52 8 03 350  

2  uân Phụ 93 24 123 1790  

3 Tháng Mư i 62 20 25 1150  

4 Sao vàng 138 25 87 6520  

5 H ng K  83 07 22 630  

6 B c Sơn 40 - - -  

7 H p Tân 32 01 4 -  

 T n  cộn  500 85 264 10.540  
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